
Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 2011 /BCT-KHTC Hà Nội, ngày 28 thảng 3 năm 2024
V/v trả lời kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân
nguyện chuyển đến theo Văn bản số 48/BDN ngày 24 tháng 01 năm 2024, nội
dung kiến nghị như sau:

L Tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 của
Chỉnh phủ về kỉnh doanh rượu quy định: "Sản xuất rượu thủ công ỉà hoạt động
sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công
nghiệp " là chưa rỗ ràng, cụ thể, chưa quy định rõ "dụng cụ truyền thống, mảy
móc, thiết bị công nghiệp " trong khi thực tế có cơ sở vừa sử dụng dụng cụ truyền
thống vừa sử dụng mảy mỏc, thiết bị để sản xuất rượu. Vì vậy, khó khăn trong
công tác thẩm định, phân loại đoi tượng đểphân cấp quản lý và cấp giấy phép
theo quy định. Ngoài ra, trách nhiệm quản ỉỷ của chỉnh quyền cấp cơ sở (xã,
phường, thị trấn) trong công tác quản lý hoạt động sản xuất rượu cũng chưa được
quy định cụ thể trong vãn bản quy phạm pháp luật. Đe nghị hướng dẫn cụ thể
hoạt động sản xuất rượu thủ công và sản xuất rượu công nghiệp đế các địa
phương thống nhất thực hiện; xem xét sửa đoi, bổ sung vãn bản quy phạm pháp
luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trong đó
quy định cụ thể trách nhiệm quản lỷ của chỉnh quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị
trấn).

2. Theo quy định tại Thông tư sổ 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ
Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nồ công nghiệp, tiền chất
thuốc no sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Hĩnh thức cấp giấyphép
sử dụng vật liệu no công nghiệp chỉ cỏ cấp mới và cấp lại; trong khỉ thực tế quá
trình triển khai sử dụng vật ỉỉệu nổ công nghiệpphải điều chỉnh hoặc bổ sungmột
sổ nội dung ghì trong giấy phép đểphủ hợp thực tế, theo đó doanh nghiệp phảỉ
thực hiện các thủ tục trả giấy phép, thủ tục cấp mới giấyphép gâyphiền hà, tốn
kém thời gian cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng,
huấn luyện an toàn vật liệu no công nghiệp của Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật
an toàn vàMôi trường công nghiệp) đối với các mỏ khoảng sản do Bộ Tài nguyên
và Mỏi trường cấp giấy phép khai thác là chưa phũ hợp, tăng chỉ phỉ doanh
nghiệpphải đi lại làm thủ tục cấpphép. Đe nghị xem xẻt, bo sungmột số quy định
tại Thông tư so 13 về việc điều chỉnh hoặc bổ sung giấyphép sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp;phân cấp thẩm quyền cấp giấyphẻp sửdụng vật liệu nổ công nghiệp,
huấn luyện an toàn vật liệu no công nghiệp cho địaphương thực hiện.

3. Hiện nay, việc lập, thấm định, phê duyệt Báo cảo nghiên cứu khả thi, thiết
kế sau thiết kế cơ sở,... (Thiết kếmỏ) được thực hiện theo quy định của pháp luật
về xây dựng. Tuy nhiên, việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Thiết kếmỏ theo quy
định của Luật Xây dựng chưa phủ hợp thực tiễn vỉ các công trình xây dựng
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phục vụ khai thác, chế biến khoảng sản có tỉnh đặc thù (moong, tâng khai
thác, công trình hầm /ờ, tời trục, điện hầm ỉò, quạt gió, khoan nô mìn,...), việc
kiêm tra, nghiệm thu xây dựng công trình mỏ được thực hiện theo thực te (vưa
xây dựng, vừa sản xuất khai thác,...). Trong quả trình sàn xuât, khai thác hâm lò
rât khỏ thực hiện đảm bảo 100% như thiết kế ban đầu vì còn ảnh hưởng đên địa
chất, cũng như ỉưọng khoảng sản khai thác... Đe nghị ban hành quy định riêng về
Thiết kếmỏ, quản lý công trình xây dựng khai thác mỏ và ban hành các quy chuân,
tiêu chuẩn định mức tỉêu hao nguyên nhiên ỉiệu thiết yếuphục vụ hoạt động khai
thác, chế biến khoảng sản đểphục vụ công tác quản lý; xem xét điêu chỉnh quy
chuẩn quốc gia về khai thác ỉộ thỉên đặc biệt ỉỉên quan đến mỏ khai thác sử dụng
vật liệu nổ công nghiệp với quy mô nhỏ thực hiện khai thác theo phươngpháp
khoan no mìn lỗ khoan con và ảp dụng hệ thống khai thác theo lởp đứng căt tâng
nhỏ.

Bộ Công Thương xin trả lời như sau:

Nội dung 1
Bộ Công Thương xin ghi nhận các kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn và sẽ

nghiên cứu, xem xét khi thực hiện sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến lĩnh vực kinh doanh rượu. Ngoài ra, Bộ Công Thương có một số ý
kiến như sau:

1. về nội dung "Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng
dụng cụ truyền thống, không sử dụng mảy móc, thiết bị công nghiệp " là chưa rỗ
ràng, cụ thế, chưa qicy định rõ "dụng cụ truyền thống, mảy móc, thiết bị công
nghiệp

Đe thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu, việc
xác định công tác thẩm định, phân loại đối tượng để phân cấp quản lý và cấp giấy
phép theo quy định cần lưu ý một số nội dung sau:

Theo khoản 7, khoản 8 Điều 2 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, và
khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của
Chính phủ vê kinh doanh rượu quy định:

- Sản xuât rượu công nghiệp là hoạt động sản xuât rượu trên dây chuyên máy
móc, thiết bị công nghiệp.

- Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền
thông, không sử dụng máy móc, thiêt bị công nghiệp.

Đặc điêm hoạt động sản xuât rượu thủ công nước ta gắn với các làng nghề
truyền thống sản xuất rượu khắp cả nước, có đặc trưng bí quyết riêng theo tưng
vùng miền, thường sừ dụng men truyền thống để nấu với thiết bị dụng cụ truyền
thông quy mô nhỏ.

Rượu công nghiệp được sản xuất trên dây chuyền máy móc thiết bị công
nghiệp, quy mô sản xuât lớn. Sản phâm rượu công nghiệp sản xuât theo quy đinh,
đúng dây chuyên thiêt bị đã được chúng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thưc
phẩm và công nghệ, sản phẩm theo bản tự công bố thì nhìn chung đáp ứng tiêu
chuẩn về chất lượng sản phẩm.
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Như vậy, trường hợp cơ sở sản xuất rượu có sử dụng máy móc, thiết bị công
nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất rượu thì được coi là sản xuất rượu công
nghiệp.

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
17/2020/NĐ-CP) quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp
giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh
doanh, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu. Việc thẩm định và cấp giấy phép, cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ thực tế và các quy định về
điều kiện hoạt động, hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất
rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu tại
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP để thực hiện.

2. về nội dung: "trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp cơsở (xã, phường,
thị trấn) trong công tác quản lỷ hoạt động sản xuất rượu cũng chưa được quy
định cụ thể trong văn bản quyphạm pháp luật

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định rõ ừách nhiệm của ủy ban
nhân dân cấp xã, cụ thể: Đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích
kinh doanh (Điều 17): (i) Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm
mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi ủy ban nhân dân cấp xã về lượng
rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và
không bán rượu ra thị trường theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định.
Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí. (ii) ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn
việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; báo cáo sản lượng
và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không
nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn.

Điều 38 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, ngày 14/9/2017 quy định Trách
nhiệm của ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Theo đó, khoản 5,6,7 có
quy định ƯBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành, ƯBND các cấp ở địa phương
thực hiện một số nội dung. Như vậy, việc phân công quản lý, giám sát hoạt động
sản xuất rượu ở chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) thuộc thẩm quyền
phân công phân cấp của ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung 2
- Đoi với đề nghị xem xét, bo sung một so quy định điều chỉnh hoặc bổ sung

giâyphép sửdụngỵiỉýCN tại Thông tư sô 13/2018/TT-BCTcủa Bộ Công Thương
Việc câp điêu chỉnh,kbô sung giây phép sử dụng vật liệu nô công nghiệp

(VLNCN) là các thủ tục hành chính, theo đó Bộ Công Thương không thể quy định
bổ sung thêm thủ tục hành cậính việc cấp điều chỉnh, bổ sung giấy phép sử dụng
VLNCN như đề xuất của cử tri tỉnh Bắc Kan.

Tuy nhiên, vê nội dung này Bộ Công Thương đã có ý kiên đê nghị bô sung
thủ tục cấp điều chỉnh tíiấy phép sử dụng VLNCN vào dự thảo Luật Quản lý, sử
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
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- Đối với đề nghị phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: cấp
Giấy phép sử dụng VLNCN; huấn luyện, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận huân
luyện kỹ thuật an toàn VLNCN cho địa phương thực hiện

Bộ Công Thương ghi nhận kiến nghị của cừ tri tỉnh Bắc Kạn để xem xét phân
cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho địa phương trong quá trình xây
dựng Thông tư thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BCT (dự kiến ban hành trong
năm 2024).

Nội dung 3
Các văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ để xây dựng Thông tư sô

26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội
dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự
toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản (Thông tư số 26) đều đã được sửa đôi,
bổ sung, thay thế. Vì vậy, việc áp dụng Thông tư số 26 trong công tác lập, thâm
định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng
công trình mỏ khoáng sản có những bất cập về căn cứ pháp lý.

Để khắc phục những bất cập nêu trên nhằm thống nhất nội dung với các văn
bản luật mới ban hành, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tại khoản 2 Điều 36 Nghị
định sổ 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chíiứi Phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật khoáng sản (giao Bộ Công Thương "hướng dẫn nội
dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường, khai thác tận thu của hộ kinh doanh"), việc xây dựng Thông tư mới thay
thế Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 là cần thiết.

Bộ Công Thương đã giao Cục Công nghiệp là đơn vị chủ trì xây dựng Thông
tư thay thế Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngay 30/11/2016 trong Chương trình
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, dự kiến hoàn thành trong năm
2024.

Các ý kiến góp ý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số
1653/SCT-QLCN ngày 17/10/2023 góp ý những vướng mắc khó khăn trong quá
trình triển khai thực hiện Thông tư 26/2016/TT-BCT và ý kiến cử tri sẽ được Cục
Công nghiệp nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình xây dựng Thông tư.

Trên đây là trả lời của Bộ Công Thương đối với kiến nghị cử tri tỉnh Bắc
Kạn. Trân trọng gừi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để trả lời cử tri./^).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTVQH;
- Tổng thư ký Quốc hội; V
- Ban Dân nguyện;
- Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP;
- Cục CN, An toàn;
- Lưu: VT, KHTCquynhngt(2b). Nguyễn Hồng Diên


